Kế hoạch bài dạy năm học 2023-2024                                              Tuần 8 -  Lớp 1B
Thứ Hai ngày 23  tháng 10 năm 2023
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 31: AN, ĂN, ÂN
I. YÊU  CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Củng cố đọc đúng vần an, ăn, ân.
- Viết đúng chữ an, ăn, ân. Phát triển kỹ năng nói lời cảm ơn. 
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề 
3. Phẩm chất
- Biết nói lời xin lỗi khi mắc lỗi.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: SGK, máy tính, ti vi…
- HS: Sách giáo khoa, SBT, Bảng con, Vở ôli có mẫu chữ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ bạn thân, khăn rằn, quả mận theo tổ.
- Nhận xét, khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học.
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 31
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đoc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài 1: Khoanh theo mẫu
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS khoanh chữ theo yêu cầu.
-  GV nhận xét chữa bài


*Bài 2: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS đọc thầm và nối các từ đúng
-  GV nhận xét chữa bài


*Bài 3: Điền an, ăn hoặc ân.
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc thầm và điền chữ vào chỗ chấm. 
-  GV nhận xét chữa bài 
c. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 31)
- GV hướng dẫn HS viết an, ăn, ân, nhà sàn, thợ lặn, quả mận.
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3: Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng




- HS mở sgk và đọc bài
-HS đọc nhóm đôi





- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: 
+ đàn, nhãn, gián.
+ gắn, nhẵn, khăn.
+ cân, sân, mận.

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: đàn ngan, quả nhãn, quả mận, thằn lằn.
- HS chữa bài

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: sân cỏ, chăn, gián.
- HS chữa bài



- HS nghe
- HS viết bài



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________
Tiết 2:                                 HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC, 
HÌNH CHỮ NHẬT(tiếp )
 I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
HS củng cố kiến thức về:
- Hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Xếp các que tính thành hình tam giác, hình vuông.
- Biết đếm hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Năng lực: Học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp.
- Phẩm chất: Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi, phiếu học tập
- HS: - Vở toán, màu vẽ.
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động. 
	

	- Cho chơi trò chơi nhìn hình đoán vật
- Nhận xét, đánh giá
	- HS chơi

	2. Hoạt động thực hành luyện tập.  
	

	Bài 1. Nối ( theo mẫu)
- GV đọc yêu cầu, hs đọc lại 
- Yêu cầu HS làm bài 
- Cho HS nhận xét bài của bạn
- Nhận xét đánh giá.
	
- HS đọc yêu cầu
- HS làm bài vào VBT 
- HS trao đổi kết quả, chữa bài.

	Bài 2.Từ hình H đếm số hình tam giác, hình vuông.
	

	- GV nêu yêu cầu bài tập
- HS quan sát mẫu
	 - 2-3 học sinh nhắc lại yêu cầu
 - HS quan sát tìm hiểu cách làm   

	- GV cho học sinh làm bài theo cặp
Bài 3. Quan sát mỗi bức tranh rồi viết số thích hợp.
	- HS làm bài


	- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh làm bài theo cặp
- Nhận xét chữa bài
Bài 4: Tô màu vào các hình ko phải là hình vuông.
- GV nêu yêu cầu bài tập
- GV cho học sinh tô màu vào VBT.
- Nhận xét chữa bài
3. Củng cố, dặn dò 
- Bài học hôm nay các con nhớ được điều gì?
- Nội dung toán học nào em cần chú ý.
	- Học sinh nhắc lại yêu cầu
- Học sinh làm bài



- Học sinh nhắc lại yêu cầu
- Học sinh tô màu





IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
_____________________________________________
Tiết 3:                                               ÂM NHẠC
ÔN TẬP BÀI HÁT: TỔ QUỐC TA
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Ba ngày 24  tháng 10 năm 2023
Tiết 1:                                             TIẾNG VIỆT
   LUYỆN ĐỌC
I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT : 
1. Kiến thức:
- Củng cố đọc đúng vần an, ăn, ân, on, ôn, ơn. 
- Viết đúng chữ an, ăn, ân, on, ôn, ơn. Phát triển kỹ năng nói về từ ngữ chứa vần an, ăn, ân, on, ôn, ơn . 
2. Năng lực: Phát triển NL ngôn ngữ, NL tự học và GQVĐ, năng lực hợp tác.
3. Phẩm chất: Yêu quý lớp học – nơi diễn ra những hoạt động học tập thú vị.
II.ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- SGK TV tập 1, các phiếu đọc có vần an, ăn, ân, on, ôn, ơn. 
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:
- Cho HS chơi trò chơi Vòng quay kì diệu
- GV tổng kết nhận xét
2. Luyện đọc
* GV cho HS ôn đọc lại bài trong SGK
 ( Bài 31, 32)
* GV cho HS tìm và luyện đọc từ/ câu ngoài bài học
- Yêu cầu hs luyện đọc
- GV nhận xét, sửa phát âm.
3. Nhận xét dánh giá:
- Nhận xét, sửa lỗi cho HS.
4. Củng cố - dặn dò:
- GV hệ thống kiến thức đã học.
- Dặn HS luyện đọc lại bài ở nhà.
	
- HS chơi trò chơi



- HS đọc: cá nhân, nhóm, lớp.


- HS luyện đọc 
(HS học tốt đọc trơn)

- HS sửa lỗi phát âm (nếu có)

- Lắng nghe, ghi nhớ


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 2:                      HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 32: ON, ÔN ,ƠN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ có vần on, ôn, ơn.
- Viết đúng các tiếng, từ có vần on, ôn, ơn. Phát triển kỹ năng nói về bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật hoang dã.
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: 
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - VLTTV, Bảng con
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ non lá, con chồn, sơn ca theo tổ
- Nhận xét, khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Làm bài tập: 
*Bài 1: Đọc
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc cá nhân
- Yêu cầu HS đọc đồng thanh

*Bài 2: Điền an, ăn, on hoặc ôn.
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 3: Điền vào chỗ trống( theo mẫu)
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS đọc thầm và điền đúng vào bảng.
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 4: Tập viết
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS viết chữ có lớn, có khôn.
-  GV nhận xét chữa bài
b. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 32)
- GV hướng dẫn HS viết on, nón lá, ôn, con chồn, ơn, lớn khôn.
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết; làm bài tập trong VBT TV
	
- HS viết bảng







- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài
- HS chữa bài (nếu chưa đúng)

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài:  con lợn, sân gôn, đàn ngan, ngựa vằn

- HS nghe, nhắc lại
- HS đọc nối tiếp
- HS đọc đồng thanh: lợn ngan, chồn, trăn, rắn.

- HS nghe
- HS viết bài





· HS viết bài vào vở.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________
Tiết 3:                                            TIẾNG ANH
Unit 3: Colors: Lesson 1 – New content 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
________________________________________________________________
Thứ Tư ngày 25  tháng 10 năm  2023
Tiết 1:	HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 33: EN, ÊN, IN, UN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ có vần en, ên, in, un.
- Viết đúng các tiếng, từ có vần en, ên, in, un. Phát triển kỹ năng biết nói lời xin lỗi.
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: 
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi
- HS: - SGK, Bảng con, VBT TV, vở ô li có mẫu chữ
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	  Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ ngọn nến, đèn pin, cún con theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Luyện đọc: HS đọc sgk bài 33
- Cho hs luyện đọc theo cặp 
- Cho hs đọc cá nhân, tổ lớp
- Nhận xét uốn nắn
b. Làm bài tập: 
*Bài 1: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS nêu tên tranh vẽ
- Yêu cầu HS nối tranh với chữ tương ứng
-  GV nhận xét chữa bài 
*Bài 2: Điền en, ên, in hoặc un
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài
*Bài 3: Chọn từ ngữ phù hợp điền vào chỗ trống.
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS chọn chữ và khoanh
-  GV nhận xét chữa bài 


c. HS viết vở ô li mẫu chữ (bài 33)
- GV hướng dẫn HS viết en, dế mèn, ên, ngọn nến, in, số chín, un, bún bò.
- Yêu cầu cả lớp viết bài
- GV giúp đỡ HS học yếu 
- GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học. Khen HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng




- HS mở sgk và đọc bài
- HS đọc nhóm đôi




- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: dế mèn, bản tin, mưa phùn, ngọn nến, hồ sen.
- HS chữa bài (nếu chưa đúng)

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài: đỗ đen, lúa chín, kền kền, đĩa bún.


- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài 
- HS trả lời: 
a) Mẹ mua chè đỗ đen.
b) Bà ra bến đò để về quê.

- HS nghe

- HS viết bài



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….___________________________________________
Tiết 2:                                  HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP VỀ HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN, HÌNH TAM GIÁC,
 HÌNH CHỮ NHẬT(tiếp )
(LT toán tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 
1. Kiến thức: HS củng cố kiến thức về:
- Có biểu tượng ban đầu về hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Nhận biết được các dạng hình trên thông qua các đồ vật thật.
- Bước đầu biết so sánh, phân tích để nhận dạng hình trong một nhóm các hình đã cho
- Làm quen với đếm và đưa số liệu vào bảng ( Có yếu tố thống kê đơn giản)
- Gắn các hình đã học với những đồ vật thực tế ở xung quanh, trong lớp học.
2. Năng lực: Học sinh phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất: Học sinh tích cực, hứng thú, chăm chỉ. Thực hiện các yêu cầu giáo viên nêu ra.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- GV: - Máy tính, ti vi, phiếu học tập
- HS: VBTLT
 III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động. 
	

	- Ổn định tổ chức.
- Giới thiệu bài .
	- HS chơi

	2. Hoạt động thực hành luyện tập.  
	

	* Bài 1: a, Tô màu các hình theo yêu cầu
- GV nêu yêu cầu của bài. Hình tròn tô màu đỏ, hình vuông tô màu vàng, hình tam giác tô màu xanh, hình chữ nhật tô màu tím.
- GV cùng HS nhận xét.
* b, Số?
- GV nêu yêu cầu của bài. Trong hình vừa tô màu  có bao nhiêu hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật rồi điền vào số thích hợp
- GV cho HS báo cáo kết quả
- GV cùng HS nhận xét
* Bài 2: Các que tính được xếp thành hình sau: Số?
- GV nêu yêu cầu của bài. Đếm xem có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác ghi số vào ô trống
- GV cùng HS nhận xét
* Bài 3:  Số?
- GV nêu yêu cầu của bài
- Hướng dẫn HS làm
* Bài 4: Dùng que tính để xếp hình, sau đó vẽ lại hình xếp được(theo mẫu)
a, Dùng 4 que tính xếp thành 1 hình vuông. 
b, Dùng 7 que tính xếp thành 2 hình vuông. 
c, Dùng 10 que tính xếp thành 4 hình vuông. 
- Nhận xét chữa bài.
3. Củng cố, dặn dò 
- Bài học hôm nay các con nhớ được điều gì?
- Nội dung toán học nào em cần chú ý.
	
- HS nhắc lại y/c của bài
- HS quan sát.


- Làm vào vở BT.

- HS quan sát.

- HS làm việc theo nhóm đôi.
- HS báo cáo
- HS nhận xét bạn



- Đếm rồi ghi số thích hợp.
- Làm bài


- Nêu yêu cầu bài, làm bài
- HS quan sát  
- Làm bài


- Học sinh nhắc lại yêu cầu
- Học sinh làm bài



IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________
Tiết 3:                         HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
HĐGDTCĐ: YÊU THƯƠNG CON NGƯỜI (tiếp)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Kiến thức:
- Nhận biết được hành động thể hiện sự yêu thương
- Nêu được ý nghĩa của việc thể hiện hành động yêu thương đối với con người
- Thực hiện được những hành động yêu thương trong một số tình huống giao tiếp thông thường
2. Năng lực: HS phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm, năng lực điều chỉnh hành vi
3. Phẩm chất:
-  Hình thành cho HS tình yêu thương với mọi người và ý thức trách nhiệm.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: Máy chiếu, máy tính, loa, Video Bài hát: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to.
2. Học sinh: 
- Sách giáo khoa
- Thẻ mặt cười, mếu
III.TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1.Khởi động
-GV tổ chức cho HS hát
Bài hát: Gia đình nhỏ, hạnh phúc to.
2.Thực hành
Hoạt động 3: Xử lí tình huống
-GV yêu cầu HS quan sát kĩ từng tranh để nhận diện rõ tình huống 1,2,3,4/SGK
-Yêu cầu HS thảo luận theo cặp về cách xử lí tình huống, lần lượt sắm vai các bạn trong tình huống thể hiện hành động yêu thương
-Gv mời 1 số cặp lên sắm vai trước lớp và yêu cầu các bạn theo dõi, lắng nghe tích cực để học tập, nhận xét, góp ý,…
-Gv phân tích và chốt lại cách giải quyết phù hợp
Hoạt động 4: Làm thiệp tặng người phụ nữ em yêu quý
-GV yêu cầu mỗi em xác định mình sẽ làm thiệp tặng ai là người phụ nữ mà em yêu quý nhất
-Giới thiệu một số mẫu thiệp để các em lựa chọn
-GV phát cho các em giấy màu, kéo, HD HS cách gắp, cắt, dán thành thiệp
-GV hướng dẫn thêm cách trang trí và lựa chọn lời yêu thương tặng người phụ nữ em yêu quý nhất để ghi vào thiệp
-GV khuyến khích HS chia sẻ lời yêu thương đã ghi trong thiệp với các bạn trong lớp
-GV khen ngợi các em đã làm được thiệp và lựa chọn được những lời yêu thương dành cho người thân yêu của mình
-GV dặn dò HS mang thiệp về tặng cho người phụ nữ mình yêu quý nhất.
-GV yêu cầu HS chia sẻ những điều thu hoạch được sau khi tham gia các hoạt động
3. Củng cố, dặn dò
-Nhận xét tiết học
-Dặn dò chuẩn bị tiết sau
	
HS tham gia


-HS quan sát tranh

-HS lắng nghe, thảo luận nhóm theo yêu cầu
-HS theo dõi


-HS lắng nghe





-HS lắng nghe yêu cầu

-Quan sát
-HS tham gia làm thiệp






-HS chia sẻ trước lớp, nhận xét
-HS theo dõi, lắng nghe





-HS chia sẻ trước lớp, nhận xét



-HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….________________________________________________________________
Thứ Năm ngày 26  tháng 10  năm  2023
Tiết 1:                    HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN ĐỌC, VIẾT BÀI 34: AM, ĂM, ÂM
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
-  Kiến thức:
- Củng cố đọc đúng tiếng, từ có vần am, ăm, âm.
- Viết đúng các tiếng, từ có vần am, ăm, âm.Phát triển kỹ năng biết tìm hiểu môi trường sống của loài vật hoang dã.
- Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
- Phẩm chất: 
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên, động vật hoang dã.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- VLTTV tập 1.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động:
- Học sinh thi viết chữ quả cam, tăm tre, củ sâm theo tổ
- Nhận xét , khen HS viết chữ đúng đẹp
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng, thực hành:
a. Làm bài tập: 
*Bài 1: Đọc
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Cho HS đọc cá nhân
- Yêu cầu HS đọc đồng thanh
*Bài 2: Điền in, un, en hoặc âm.
a GV nêu yêu cầu bài tập
- Yêu cầu HS điền vào chỗ chấm
-  GV nhận xét chữa bài
- GV nhận xét đánh giá.
*Bài 3: Nối và viết (theo mẫu)
- GV nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn HS  làm bài
*Bài 4: Tập viết
- Hướng dẫn HS viết Thăm đầm sen. vào vở
- Hướng dẫn HS viết
- Theo dõi, uốn sửa cho HS
- Nhận xét
3. Củng cố
- GV nhắc lại nội dung của bài.
 - GV nhận xét chung giờ học, khen ngợi và động viên HS. 
- Khuyến khích HS thực hành tốt.
	
- HS thi viết theo tổ.



- HS lắng nghe
- HS đọc
- HS viết bài vào chỗ ....

- HS nghe, nhắc lại
- HS làm bài:  dế mèn, số chín, đĩa bún, nam châm.



-HS nêu yêu cầu bài, làm bài

- HS đọc bài và viết vào vở.




-HS ghi nhớ, thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….___________________________________________
Tiết 2:                     HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TIẾNG VIỆT
LUYỆN KĨ NĂNG ĐỌC, VIẾT TUẦN 8
( Vở LTTV– Tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Nắm vững cách đọc các vần an, ăn, ân, on, ôn ,ơn, en, ên, in, un, am, ăm, âm; cách đọc các tiếng, từ ngữ, câu có các vần an, ăn, ân, on, ôn ,ơn, en, ên, in, un, am, ăm, âm.
- Củng cố về điền vần đã học thành từ có nghĩa.
- Phát triển kĩ năng viết thông qua viết câu chứa một số vần đã học.
2. Năng lực: Phát triển năng lực ngôn ngữ cho HS.
3. Phẩm chất:
- Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
- Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
II. Đồ dùng dạy học
- VLTTV tập 1.
III. Hoạt động dạy học
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- Học sinh thi viết chữ theo tổ
- Nhận xét, khen HS viết chữ đúng mẫu
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài đọc
2- Hoạt động vận dụng
* Ôn các vần đã học trong tuần
- GV viết bảng: an, ăn, ân, on, ôn ,ơn, en, ên, in, un, am, ăm, âm 
- Yêu cầu HS đọc
- GV nhận xét, tuyên dương.
3. Luyện tập
- GV yêu cầu HS mở vở LT Tiếng Việt
*Bài 1: Đọc
- GV nêu yêu cầu bài tập.
- Cho HS đọc cá nhân, nhóm, cả lớp.
-GV nhận xét, uốn nắn một số HS đọc yếu
*Bài 2: Điền 
a, ăn hoặc ân
- GV nêu yêu cầu bài tập
-  Hướng dẫn  làm
b, on hoặc ôn
- GV nêu yêu cầu bài tập
-  Hướng dẫn  làm
c, en hoặc in
- GV nêu yêu cầu bài tập
-  Hướng dẫn  làm
- GV nhận xét, tuyên dương.
*Bài 3: Viết các tiếng
- GV nêu yêu cầu bài tập
a, Bắt đầu bằng l(M: lan): 
b, Bắt đầu bằng n(M nan)
c, Bắt đầu bằng ch(M che)
d,Bắt đầu bằng tr(M tre)
- Hướng dẫn HS  làm bài
- Nhận xét
*Bài 4: Nối
- GV nêu yêu cầu bài tập
-  Hướng dẫn  làm
- GV nhận xét, tuyên dương.


Bài 5: Tập viết
- Hướng dẫn HS viết Hà đến thăm bà. vào vở
- Hướng dẫn HS viết
- Theo dõi, uốn sửa cho HS
- Nhận xét
4. Củng cố, dặn dò:
- Dặn HS về đọc lại bài và xem trước bài sau.
- Nhận xét, tuyên dương HS.
	
- HS viết bảng con





- HS đọc.



-HS mở VBT

-HS lắng nghe
- HS đọc bài
- HS lắng nghe

- Nêu yêu cầu bài, làm bài
a, chăn len            bàn chân
b, son  môi           thủ môn
c, đèn pin          xe ben







- HS nêu yêu cầu bài



- HS làm bài
 a, lon     b, nón   c, chỉ      d, trẻ


 - Nêu yêu cầu bài, làm bài
+ Ngọn nến ở trên bàn.
+ Cún con nằm ở gầm bàn.
+ Dế mèn ăn lá non.
+ Năm (5) lớn hơn bốn(4).
 

- HS nói cách viết
- HS theo dõi hướng dẫn của GV.
- HS thực hành viết






IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
_____________________________________
Tiết 3 :                                               TIẾNG ANH
Unit 3: Colors: Lesson 1 – New content 
(Giáo viên chuyên biệt dạy)
______________________________________________________________
_Thứ Sáu ngày 27  tháng 10 năm 2023
Tiết 1:                                            TIẾNG VIỆT
LUYỆN VIẾT 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức: Củng cố về viết đúng các chữ các vần, từ, câu đã học .
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.
3. Phẩm chất: 
+Khơi gợi tình yêu thiên nhiên.
+Khơi gợi óc tìm tòi, vận dụng những điều đã học vào thực tế.
+Giáo dục HS chăm chỉ học tập, có ý thức viết chữ đúng, đẹp.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
 - vở ôli.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1- Hoạt động khởi động
- Học sinh thi viết chữ theo tổ
- Nhận xét HS, khen HS viết đúng
- Giới thiệu và nêu yêu cầu bài học
2- Hoạt động vận dụng 
* HS viết bảng con.
 -GV y/c HS viết an, ăn, ân, on, ôn ,ơn, en, ên, in, un, am, ăm, âm 
- GV nhận xét 

* HS viết vở ô li mẫu chữ (bài ôn tập).
-GV hướng dẫn
-GV giúp đỡ HS học yếu 
-GV nhận xét bài viết. 
3- Hoạt động tiếp nối:
- GV nhận xét giờ học
- Khen những HS học tốt.
- Về nhà viết tiếp bài viết
	
- HS viết bảng con




- HS viết bảng con: an, ăn, ân, on, ôn ,ơn, en, ên, in, un, am, ăm, âm
- HS viết vở.
- HS lắng nghe.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….______________________________________
Tiết 2:                           HOẠT ĐỘNG CỦNG CỐ TOÁN
LUYỆN TẬP TỔNG HỢP
(LT toán tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Kiến thức:
- Có biểu tượng ban đầu về hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật.
- Nhận biết được các dạng hình trên thông qua các đồ vật thật.
- Bước đầu biết so sánh , phân tích để nhận dạng hình trong một nhóm các hình đã cho.
- Gắn các hình đã học với những đồ vật thực tế ở xung quanh, trong lớp học.
2. Năng lực: HS phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học.
3. Phẩm chất: Yêu thích môn học
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Máy tính, ti vi 
- HS: Vở bài tập toán tập 1.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động
- Ổn định tổ chức
- Giới thiệu bài :
	
- Hát
- Lắng nghe

	2. Luyện tập
	

	* Bài 1: Nối (theo mẫu)
- GV nêu yêu cầu của bài.
Mỗi đồ vật có dạng hình gì thì các em nối với hình đó
- GV mời HS lên bảng chia sẻ
- GV cùng HS nhận xét
*Bài 2:
a, Cắt một mảnh giấy hình vuông thành các hình tam giác sau:
- GV nêu yêu cầu của bài.  
- Hướng dẫn HS làm
- GV cùng HS nhận xét
b, Dùng các hình tam giác vừa cắt được để ghép mỗi hình sau:
*Bài 3:  Sử dụng những hình tam giác cắt được ở bài 2, hãy ghép thành những hình em thích.
- GV nêu yêu cầu của bài
- Hướng dẫn HS làm
*Bài 4: Nối hai miếng bìa để ghép được hình tròn, hình vuông, hình tam giác hoặc hình chữ nhật(theo mẫu)
 - Hướng dẫn HS làm.
3. Củng cố:
- Bài học hôm nay, em biết thêm điều gì?
- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS tích cực xây dựng bài. 
- Dặn chuẩn bị bài sau.
	
HS nhắc lại y/c của bài
- HS quan sát.
- Làm vào vở BT.
- HS nêu miệng
- HS nhận xét bạn



- HS quan sát.
- HS làm việc theo nhóm đôi.
- HS nhận xét bạn





- Nêu yêu cầu bài, làm bài
- HS quan sát  



- HS làm bài
- HS nhận xét và chữa bài
- HS trả lời
- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….__________________________________________
Tiết 3:                              HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
SINH HOẠT LỚP: SINH HOẠT THEO CHỦ ĐỀ
[bookmark: _Hlk52128524]I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 	
- HS nhớ lại những việc mình đã thực hiện được trong tuần. GV hướng dẫn HS những việc cần thực hiện trong tuần tiếp theo. 
[bookmark: _GoBack]- Rèn cho HS thói quen thực hiện nền nếp theo quy định.
- Giáo dục HS yêu trường, yêu lớp.
- Giúp HS có thêm động lực để luôn luôn sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
- GV: Tivi chiếu bài. 
- HS: SGK.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động Tổng kết tuần. 
a. Sơ kết tuần 8:
- Từng tổ báo cáo.
- Lớp trưởng tập hợp ý kiến tình hình hoạt động của tổ, lớp trong tuần 8.
- GV nhận xét chung ưu điểm , nhược điểm các hoạt động trong tuần.
b. Phương hướng tuần 9:
- Tiếp tục ổn định, duy trì nền nếp quy định.
- Tiếp tục thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra.
- Tích cực học tập để nâng cao chất lượng. 
- Tiếp tục duy trì các hoạt động: thể dục, vệ sinh trường, lớp xanh, sạch, đẹp và cả ý thức nói lời hay, làm việc tốt ....
2. Hoạt động trải nghiệm.
a. Chia sẻ cảm xúc sau trải nghiệm lần trước. 
+ Em đã sắp xếp tủ quần (áo ) khi nào, cùng ai? 
+ Em có tìm được quần (áo) nào còn mới nhưng chưa sử dụng, có thể mặc hoặc tặng lại cho ai không?
+ Khi hoàn thành nhiệm vụ, em cảm thấy như thế nào? 
- Kết luận: Khi tủ quần áo và đồ dùng cá nhân gọn gàng, chúng ta sẽ có thể dễ tìm, dễ sử dụng chúng hơn, không đồ nào bị bỏ quên.
b. Hoạt động nhóm: 
- HDHS thảo luận theo nhóm  quan sát lớp, nhận xét xem chỗ để giày dép ngăn nắp hay bừa bộn; các áo khoác, khăn, nón mũ thế nào, có gì cần phải sắp xếp lại hay không.
- HDHS thực hiện sắp xếp gọn gàng đồ dùng cá nhân ở lớp.
- Khen ngợi, đánh giá.
3. Cam kết hành động.
-GV cùng HS khái quát lại các “bí kíp” để trở thành người gọn gàng:
Quần áo treo lên mắc
Chăn gối gấp gọn gàng
Những đồ nào giống nhau
Cùng xếp chung một chỗ.
- Em hãy sắp xếp lại chỗ để giày dép ở nhà thật ngăn nắp.
	

- Lần lượt từng tổ trưởng, lớp trưởng báo cáo tình hình tổ, lớp.






- HS nghe để thực hiện kế hoạch tuần 8.




-HS chia sẻ.







- HS lắng nghe




-HS thảo luận theo nhóm 4 ,sau đó chia sẻ trước lớp.



· HS thực hiện.


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
________________________________________________________________
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